
 
NHẬT KÝ ĐIỀU TRA THỰC ĐỊA 

TẠI NGHỆ AN - HÀ TĨNH - QUẢNG BÌNH 
Thời gian từ ngày 09/8 đến ngày 16/8/2013 

 

1.   Ngày thứ nhất (09/8/2013) 

-   Đúng 6h30, xe chở nhóm nghiên cứu từ Hà Nội bắt đầu khởi hành tại trường 
ĐH Khoa học tự nhiên. Nhóm nghiên cứu bao gồm thành viên của 3 đoàn nghiên 
cứu tại 3 địa bàn điều tra: xã Hưng Nhân (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), xã Yên 
Hồ (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) và xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình). 

-   Đúng 14h30, cả nhóm nghiên cứu có mặt tại trường Đại học Vinh, Nghệ An 
để làm nhiệm vụ tập huấn bảng hỏi cho các điều tra viên (ĐTV) địa phương. 

+ ThS. Đậu Khắc Tài – Phó trưởng khoa Địa lý, Đại học Vinh giới thiệu về thành 
phần nhóm điều tra viên đến từ : 

-  ĐH Vinh: 10 người, trong đó có 4 giảng viên (Đậu Khắc Tài, Phạm Vũ Chung, 
Trần Thị Tuyến, và  và 6 bạn sinh viên năm cuối; 

-  ĐH Vạn Xuân (Cửa Lò): 3 cán bộ (2 nam và 1 nữ); 

+ TS.Huy giới thiệu thành phần nhóm nghiên cứu và mục tiêu của cuộc điều tra. 

+ Các giám sát viên (Mr.Huy, Ms.Hà Thành, Ms.Hạnh và Mr.Trọng) của các địa 
bàn nghiên cứu lần lượt tập huấn, giải thích, ghi nhận những ý kiến thắc mắc về 
từng câu hỏi trong bảng hỏi để giải đáp cho các điều tra viên. 

+ Mr.Huy phổ biến định mức chi cho hộ gia đình điều tra và chế độ đối với các 
ĐTV địa phương 

+ Phân nhóm ĐTV: 

-  Nhóm ĐTV đến từ ĐH Vinh sẽ triển khai thu thập thông tin tại xã Hưng Nhân; 

-  02 sinh viên nam đến từ ĐH Vạn Xuân sẽ được điều động vào nhóm điều tra tại 
Hà Tĩnh; Ngoài ra, còn có 4 ĐTV là sinh viên năm 3 của ĐH KHTN từ Hà Nội 
vào sẽ phụ trách điều tra tại địa bàn xã Yên Hồ. 

-  01 cán bộ đến từ ĐH Vạn Xuân được điều động vào nhóm điều tra tại Quảng 
Bình. 

-   Buổi tập huấn kết thúc lúc 17h30, và các ĐTV và toàn bộ nhóm nghiên cứu 
từ Hà Nội được hẹn có mặt tại Khoa Địa lý, ĐH Vinh vào 8h00 sáng ngày 10/8 để 
thống nhất một số nội dung còn chưa rõ trong bảng hỏi. 

-   Nhóm điều tra tại Nghệ An do Ms.Hạnh và Ms.Thảo phụ trách  



2.   Ngày thứ hai (10/8/2013) 

-   Đúng 8h00, toàn bộ nhóm nghiên cứu từ Hà Nội và các ĐTV địa phương có 
mặt tại văn phòng khoa Địa lý để thống nhất các nguyên tắc chung và một số nội 
dung trong bảng hỏi, cụ thể là câu E105, E201, G101,… 

-   Có 1 giám sát viên và 10 điều tra viên. 

-   Sau khi hoàn thành công tác tập huấn điều tra và trả lời các câu hỏi thắc mắc 
của các điều tra viên và thống nhất các kế hoạch triển khai thực hiện, toàn bộ các 
cán bộ giám sát và điều tra viên triển khai công việc theo sự phân công của nhóm 
trưởng Mẫn Quang Huy. 

2.1. Nhóm công tác tại xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An: sẽ tiến 
hành điều tra toàn bộ hộ gia đình ở hai thôn: Xóm 1 và Xóm 2. 

-   10h30 sáng, Ms. Hạnh và 7 ĐTV (6 sinh viên và 1 giảng viên) có mặt tại xã 
Hưng Nhân, làm việc với chị Võ Ngọc Lan – Cán bộ chuyên trách dân số xã Hưng 
Nhân để: 

+ Lấy danh sách các hộ gia đình của Xóm 1 và xóm 2. Tổng số hộ gia đình theo 
danh sách của: 

 Xóm 1 là 64 hộ; 

 Xóm 2 là 88 hộ. 

+ Giới thiệu 2 cộng tác viên phụ trách 2 xóm điều tra là: 

Chị Nguyễn Thị Thanh - Cộng tác viên dân số xóm 1; và 

Chị Phạm Thị Yến - Cộng tác viên Dân số xóm 2. 

Hai chị sẽ chịu trách nhiệm dẫn các ĐTV đến các hộ gia đình và giới thiệu ĐTV 
với hộ gia đình. 

-   Tổ chức: 

+ Trưa ngày 10/8, phân ĐTV thành 4 nhóm để tiến hành phỏng vấn 4 hộ gia đình 
đầu tiên, mỗi nhóm 2 người: Hải Tuấn -Hạnh, Hữu Tuấn – Cô Tuyến (giảng viên), 
Đức-Thảo, Tùng-Linh. Với những hộ đầu tiên này, thời gian hỏi cho mỗi hộ gia 
đình mất khoảng trên dưới 2 tiếng. 

+ Sau đó, nhóm tiến hành họp, thảo luận những vướng mắc trong quá trình phỏng 
vấn và rút kinh nghiệm chung trước khi tách thành từng cá nhân để đi phỏng vấn. 

+ Buổi chiều, bắt đầu từ 15h00, 03 thầy cô giáo của ĐH Vinh với vai trò điều tra 
viên bổ sung vào nhóm, và tổng cộng có 10 ĐTV đi phỏng vấn. Mỗi ĐTV phỏng 
vấn thêm được 1 hộ tại Xóm 1. 



+ Sau đó khoảng 17h00, cả nhóm (trừ Mr.Tài) di chuyển sang Xóm 2 và thực hiện 
phỏng vấn thêm 1 hộ GĐ/1 ĐTV. 

-  Theo các ĐTV có vấn đề khó khăn trong quá trình thu thập thông tin bằng bảng 
hỏi: 

+ Câu C106: rất khó để hỏi về chi phí và thu nhập cho từng hoạt động sản xuất; 

+ câu E105: rất khó để đối tượng sắp xếp theo thứ tự các yếu tố tác động tới đời 
sống của hộ gia đình; 

+ Câu G101: rất khó để thu thập thông tin, để đặt câu hỏi và diễn đạt câu hỏi để 
đối tượng hiểu 

+ Đa số hộ gia đình được phỏng vấn đều có thái độ cởi mở, nhiệt tình hỗ trợ trong 
quá trình phỏng vấn. 

- Nhiệm vụ của giám sát viên (GSV) là: tổ chức nhóm, đi cùng từng ĐTV (3 
người), tham dự, quan sát và hỗ trợ trong suốt quá trình phỏng vấn của ĐTV. Sau 
đó, tiến hành rút kinh nghiệm cho từng ĐTV về kỹ năng phỏng vấn, cách ghi chép, 
cách đặt câu hỏi,… 

-  Ngày điều tra đầu tiên kết thúc vào khoảng 19h30, tất cả các ĐTV rời khỏi địa 
bàn. Tổng số hộ gia đình đã được phỏng vấn trong ngày đầu tiên là 27 hộ, tại Xóm 
1 là 15 hộ; Xóm 2 là 12 hộ. 

2.2 Nhóm điều tra tại xã Yên Hồ (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) 

-  Đoàn công tác thứ 2 đã di chuyển từ Nghệ An đã đến điểm điều tra tại xã Yên 
Hồ (Đức Thọ Hà Tĩnh) gồm Nguyễn Thị Hà Thành, Thủy, Hoàn và 4 sinh viên (từ 
ĐHKKTN vào) và 2 cán bộ củu Đại học Vạn Xuân 

-  09h30: đến UBND xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, gặp anh Hùng 
(Phó Chủ tịch xã), chú Diệu (trưởng thôn 5) và anh Hoài (xã đội trưởng). 

+ Sắp xếp đoàn 9 người ở lại nhà anh Hoài 

10h30: chia làm hai nhóm (Hà Thành, Mạnh, Liệu, Giang; Thủy, Hoàn, Thanh, 
Quang, Hùng), đi phỏng vấn thử hai hộ ở thôn 5. 

12h30: hoàn thành xong việc phỏng vấn thử, mỗi nhóm làm được 01 phiếu. 

13h00: ăn cơm trưa 

14h00: trao đổi về phiếu hỏi, rút kinh nghiệm về cách phỏng vấn cho hiệu quả. 

14h45: đến nhà chú Diệu để nhờ dẫn đường buổi chiều, chia làm bốn nhóm đi 
phỏng vấn (Liệu-Thanh, Quang-Giang, Thủy-Hoàn, Hùng-Mạnh) 



đến 18h40: nhóm muộn nhất đã phỏng vấn xong. Nhóm Liệu-Thanh phỏng vấn 
xong 3 phiếu; nhóm Quang-Giang phỏng vấn xong 3 phiếu; nhóm Thủy-Hoàn 
phỏng vấn xong 2 phiếu; nhóm Hùng-Mạnh phỏng vấn xong 3 phiếu. Thời gian 
phỏng vấn từ 1h45’ đến 2 tiếng. 

20h45: Hà Thành, Hoàn làm việc với các chú công an thôn, cán bộ xã (bác Minh – 
phó thôn, chú Tú – công an thôn, anh Hùng – PCT xã, anh Hoài – xã đội trưởng, 
chú Đức). 

Đồng thời, nhóm sinh viên tự họp lại và kiểm tra phiếu. Tổng số phiếu hỏi trong 
ngày là 13 phiếu. 

Một số vấn đề về phiếu: 

Câu C106: để có thể thu về số liệu tương đối, thì phải hỏi cụ thể thêm từng loại 
hình thu/chi, đặc biệt là đối với trồng lúa/hoa màu và chăn nuôi. 

Câu E105: Đầu tiên chưa thống nhất được là đánh giá điểm theo hàng ngang hay 
hàng dọc. Sau thống nhất lại đánh giá theo hàng dọc, nhưng thực tế, người dân 
thường rất khó trả lời. Tuy nhiên, nhóm cũng đã tìm ra được cách phỏng vấn để 
người dân có thể dựa theo đó trả lời được. 

Các câu E201, E203 mất rất nhiều thời gian để hỏi, và phải có gợi ý thì người dân 
mới trả lời được. 

Câu G101: khó hỏi ở mục “thay đổi sinh kế”. Hầu hết các thành viên trong nhóm 
khi hỏi về các mục “lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn” thì người dân đều hay trả lời 
nhầm sang “kinh nghiệm dân gian để nhận biết các hiện tượng này”, chứ không 
phải kinh nghiệm để “phòng tránh”. Còn khi hỏi sang kinh nghiệm phòng tránh thì 
người dân đều nói không biết, nhưng nếu biết cách gợi ý thì họ có thể trả lời được. 

 
2.3 Nhóm điều tra tại xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình). 

-   Nhóm cán bộ giám sát và điều tra viên còn lại di chuyển tới điểm điều tra tại 
Quảng Bình bao gồm: TS Mẫn Quang Huy, ThS Trọng, Hà  (Sinh viên cao học), 
Huệ (thư ký dự án), Mai (cán bộ Đại học Vạn Xuân) đã đến địa bàn xã Võ Ninh 
(huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) để khảo sát thực tế chuẩn bị cho cuộc điều tra. 
Đoàn cũng đã liên hệ với lãnh đạo xã và báo cáo kế hoạch làm việc. Xã đã cử 01 
cán bộ dẫn đoàn đi khảo sát các điểm ngập lụt và nuôi tròng thủy sản, sản xuất 
nông nghiệp ở các khu vực khác nhau trong toàn xã. Sau khi khảo sát đoàn đã trao 
đổi với các WP liên quan và báo cáo giám đốc dự án về vị trí các khu vực lựa chọn 
để điều tra. 



-   Sáng làm việc tại Đại học Quảng Bình để triển khai các công việc tập huấn 
cho các cán bộ và sinh viên của Đại học Quảng Bình tham gia điều tra. 

3.   Ngày thứ ba (11/8/2013) 

3.1. Nhóm Nghệ An 

-   Tổ chức: Có 2 giám sát viên (GSV) và 10 ĐTV, chia thành 2 nhóm: 

+ Nhóm 1 (Phỏng vấn tại Xóm 1): Hạnh giám sát nhóm gồm có 5 ĐTV: Hải Tuấn, 
Tùng, Thảo, Linh và Đức; 

+ Nhóm 2 (Phóng vấn tại Xóm 2): Thảo giám sát nhóm gồm 5 ĐTV: Mr.Tài, 
Chung, Ms. Tuyến, Việt Hà và Hữu Tuấn. 

-   Với kinh nghiệm phỏng vấn từ ngày đầu tiên và đã quen với bảng hỏi, ngày 
thứ hai các ĐTV đã thực hiện phỏng vấn thuận lợi hơn, thời gian phỏng vấn cũng 
dần được rút ngắn. 

-   Khó khăn: Mặc dù có cán bộ địa phương - Cán bộ chuyên trách dân số của 2 
xóm 1 và 2 – và giới thiệu các điều tra viên với các hộ gia đình phỏng vấn, nhưng 
nhóm nghiên cứu ở cả xóm 1 và xóm 2 đều gặp một vài hộ gia đình yêu cầu điều 
tra viên phải có Giấy giới thiệu của UBND xã thì mới cho phỏng vấn. Tuy nhiên, 
bằng sự chân thành và khả năng thuyết phục của các điều tra viên cuối cùng các hộ 
gia đình cũng đồng ý chấp nhận cho phỏng vấn. 

-   Lưu ý rút kinh nghiệm cho Đoàn nghiên cứu (đặc biệt là Mr.Huy-Team 
leader) trong khâu tổ chức điều tra: Nhóm nghiên cứu cần đi qua kênh chính thức 
gặp gỡ, làm việc và xin giấy giới thiệu của UBND xã trước khi tiếp cận các hộ gia 
đình để phỏng vấn. Ngày đầu tiên mà nhóm nghiên cứu xuống xã là ngày thứ 7, 
UBND xã không làm việc và đúng vào thời điểm toàn bộ cán bộ, lãnh đạo UBND 
xã đi nghỉ mát nên không thể xin được Giấy giới thiệu từ UBND xã. Mr.Huy cần 
làm khâu này trước khi cho đội nghiên cứu xuống điạ bàn. 

-   Nhiệm vụ của 2 GSV là tổ chức nhóm ĐTV, đi cùng từng ĐTV (những 
ĐTV chưa được GSV đi cùng từ ngày hôm trước), tham dự, quan sát và hỗ trợ 
trong suốt quá trình phỏng vấn của ĐTV. Sau đó, tiến hành rút kinh nghiệm cho 
từng ĐTV về kỹ năng phỏng vấn, cách ghi chép, cách đặt câu hỏi,… 

-   Ngày làm việc thứ 2 bắt đầu từ 8h00 sáng cho đến 7h30 tối. Tổng số hộ gia 
đình được phỏng vấn là 71 hộ, trong đó: Xóm 1 là 35 hộ, Xóm 2 là 36 hộ. 

3.2. Nhóm Hà Tĩnh 

06h30: xuất phát đi hỏi 



chia làm hai nhóm đi phỏng vấn theo hai lối khác nhau (nhóm Liệu, Thanh, 
Quang, Hùng do bác Diệu dẫn đi – Hà Thành chịu trách nhiệm giám sát; nhóm 
Mạnh, Hoàn, Giang do bác Minh dẫn đi – Thủy chịu trách nhiệm giám sát). Ở mỗi 
nhóm, mỗi người phải đi phỏng vấn độc lập. 

đến 12h40: hoàn thành xong việc phỏng vấn buổi sáng 

+ Buổi chiều từ 15h00-19h00: tiếp tục chia hai nhóm đi theo hai hướng khác nhau 
do bác Diệu và bác Minh dẫn đường. 

+ Tổng số phiếu hỏi của cả ngày được là 56 phiếu. Trong đó, Hà Thành và Thủy 
cũng phỏng vấn độc lập 01-02 phiếu. 

+ Buổi tối xử lý phiếu, họp rút kinh nghiệm từ 09h00-12h00 

Một số vấn đề thống nhất lại giữa các nhóm: Câu C107-108 phải hỏi sau câu 
C106; E 105 hỏi về sự thiếu hụt của các yếu tố ảnh hưởng như thế nào đến gia 
đình; câu F307-F310 có liên quan đến nhau và thuộc một nhóm. 

Đối với nhóm: Riêng câu C106 phải hỏi thu/chi trồng lúa riêng của hai vụ: đông 
xuân và hè thu (hè thu 2012 và đông xuân 2013) vì năng suất và chi phí cho hai vị 
này là khác nhau. 

3.3. Nhóm Quảng Bình: sáng 8h00 Làm việc tập huấn điều tra tại Đại học Quảng 
Bình. Thành phần của Đại học Quảng Bình bao gồm 7 cán bộ, giảng viên tham gia 
tập huấn. 

-        TS.Huy giới thiệu thành phần nhóm nghiên cứu và mục tiêu của cuộc điều 
tra. 

-        + Các giám sát viên (Mr.Huy, Mr.Trọng) lần lượt tập huấn, giải thích, ghi 
nhận những ý kiến thắc mắc về từng câu hỏi trong bảng hỏi để giải đáp cho các 
điều tra viên. 

-        + Mr.Huy phổ biến định mức chi cho hộ gia đình điều tra và chế độ đối với 
các ĐTV địa phương. 

-        Cuộc họp kết thúc lúc 12h30 cùng ngày. Sau khi nghỉ ăn trưa, toàn bộ đoàn 
công tác và các thành viên của Đaị học Quảng bình đã triển khai xuống điểm điều 
tra và tiến hành chia làm 3 nhóm để điều tra tại các hộ gia đình. 

4.   Ngày thứ tư (12/8/2013) 

4.1. Nhóm Nghệ An: Nhân lực: Có 2 GSV và 10 ĐTV 

-   Tổ chức: 

Buổi sáng: chia thành 2 nhóm: 



+ Nhóm 1 (Phỏng vấn tại Xóm 1): Hạnh giám sát nhóm gồm có 2 ĐTV: Tùng và 
Linh -> Kết thúc toàn bộ số hộ gia đình cần phỏng vân trong xóm 1; 

+ Nhóm 2 (Phóng vấn tại Xóm 2): Thảo giám sát nhóm gồm 8 ĐTV: Mr.Tài, 
Chung, Ms. Tuyến, Việt Hà, Hữu Tuấn, Hải Tuấn, Thảo, và Đức. 

Buồi chiều: Toàn bộ nhân lực được dồn sang Xóm 2 để phỏng vấn 

-   Các GSV thu phiếu và kiểm tra phiếu tại địa bàn và làm thủ tục thành toán 
đối với các cán bộ địa phương làm công tác dẫn đường. 

-   Tổng số hộ gia đình được phỏng vấn là 50 hộ: Xóm 1 là 10 hộ, Xóm 2 là 40 
hộ. 

-   Chốt danh sách hộ gia đình phỏng vấn tại 2 xóm: 

Xóm 1: 

-  Tổng số hộ gia đình theo danh sách của cán bộ dân số xã cung cấp là 64, nhưng 
thực tế có thêm 2 hộ phát sinh là hộ cùng sống trong 1 nhà nhưng độc lập về kinh 
tế so với hộ gia đình gốc. 

-  Tuy nhiên có 6 hộ gia đình không được phỏng vấn, đó là: 
 
No 

STT 
trong 
Danh 
sách 

Họ tên chủ hộ Lý do không STTphỏng vấn 

1 26 Lê Thị Dung 85 tuổi, sống 1 mình 
2 29 Võ Nậy 90 tuổi, sống 1 mình 
3 32 Trần Thị Hòe Hơn 90 tuổi, sống 1 mình 
4 35 Nguyễn Văn Hoài Đi vắng, không gặp được 
5 59 Phạm Thị Tiu 80 tuổi, Đã đi miền Nam chơi với con 2-3 năm 

rồi, nhà cửa bỏ không. 
6 63 Phạm Thị Phượng Có 3 mẹ con, 2 con còn nhỏ đang học mẫu giáo, 

chồng đi xuất khẩu lao động ở Hungary, không 
sản xuất nông nghiệp mà làm nghề thu mua tóc 
dài, tóc rối đi suốt ngày đến tối khuya mới về -> 
không gặp được 

 

Xóm 2: 



-  Tổng số hộ gia đình theo danh sách của cán bộ dân số xã cung cấp là 88, nhưng 
thực tế có thêm 4 hộ phát sinh là hộ cùng sống trong 1 nhà nhưng độc lập về kinh 
tế so với hộ gia đình gốc. 

-  Tuy nhiên có 4 hộ gia đình không được phỏng vấn, đó là: 

 
No STT trong 

Danh sách 
Họ tên chủ hộ Lý do không phỏng vấn 

1 56 Phạm Văn Ý Đi vắng không gặp được 
2 71 Phạm Văn Thảo Hộ hàng xóm nhà ông Ất, dựng rạp, lo ma 

chay 
3 75 Phạm Văn Ất Chủ hộ là ông Phạm Văn Ất qua đời, cả gia 

đình tập trung lo tang ma (Đưa ma vào sáng 
12/8) 

4 77 Trịnh Văn Đức Đi vắng không gặp được 
 

4.2. Nhóm Hà Tĩnh 

06h45: bắt đầu xuất phát đi làm việc 

Chia hai nhóm: Thủy, Giang, Mạnh, Hoàn (do bác Đức dẫn đường). Thủy đồng 
thời chịu trách nhiệm giám sát; Liệu, Thanh, Hùng, Quang (do bác Diệu dẫn 
đường). 

Hà Thành: ở nhà check phiếu đã xử lý. 

+ Một số vấn đề thống nhất lại giữa các nhóm: G102, 103 vẫn phải hỏi kể cả khi 
hộ hiện nay không trồng trọt và chăn nuôi; C106 giữ nguyên cách hỏi. 

Quá trình check phiếu, xem xét một số vấn đề cần trao đổi lại với nhóm: 

+ G102, 103: vẫn phải hỏi kể cả khi hộ gia đình không có trồng trọt và chăn nuôi 
trong giai đoạn hiện nay 

+ B1-D104: phải khớp với nhau. Không cần hỏi thông tin cụ thể của người đã tách 
ra ở riêng, nhưng nếu có gửi tiền về thì phải hỏi số tiền và ghi ở phần thu nhập. 

+ Một số phiếu có sự không ăn khớp giữa B1 (nghề nghiệp) và C102 - C106. 

+ CB hưu vẫn ghi vào mục nghề nghiệp là hưu trí vì có thu nhập lương hưu hàng 
tháng. 



+ Riêng phần thu-chi, vì đã mất công hỏi nên cố gắng note lại những chi phí-thu 
nhập cụ thể của hai vụ đông xuân-hè thu. 

+ Tương tự với các phần khác như nghề nghiệp, hộ có thay đổi phương thức canh 
tác, chăn nuôi,…thì phải hỏi cụ thể thông tin đó là gì, sau này thuận lợi hơn cho 
viết báo cáo. 

+ Chấp nhận với hộ nào trả lời câu E105, G101àG103 và các câu khác về hiện 
tượng thời tiết bất thường mà không trả lời được dù điều tra viên đã hỏi theo nhiều 
cách khác nhau và ghi thông tin vào phiếu là hộ không biết trả lời. 

12h00: các nhóm đi làm về 

Buổi chiều từ 14.00-18.30: các nhóm tiếp tục đi hỏi. Hà Thành tham gia giám sát 
nhóm 2 (Liệu, Thanh, Hùng, Quang) 

Tổng số phiếu hỏi của cả ngày là 69 phiếu. 

21h00-24h00: xử lý phiếu (bao gồm công việc: kiểm tra lại phiếu, tính toán tổng 
thu/chi đối với từng loại hình thu nhập, sau đó ghi tổng vào phiếu; kiểm tra lại 
những lỗi check mà giám sát viên đã ghi chú để sửa lại hoặc hỏi lại) 
 

4.3. Nhóm Quảng Bình: Tiếp tục điều tra các hộ gia đình ở Xóm 1, hoàn thành 
tổng số 70 phiếu điều tra 

TS Mẫn Quang Huy, Phương, Huệ làm việc tại UBND Xã về việc thu thập các số 
liệu cần thiết khác của địa phương phục vụ cho nghiên cứu. 

ThS Trọng phụ trách việc giám sát và kiểm tra số phiếu đã điều tra của các điều tra 
viên đã thực hiện ở Xóm 1. 

Các điều tra viên tiến hành điều tra độc lập, các giám sát viên Huy, Trọng, tiến 
hành đi kèm một số điều tra viên tại các hộ gia đình để đánh giá và kiểm tra chất 
lượng và nội dung cuộc điều tra của các điều tra viên. 

5.   Ngày thứ năm (13/8/2013) 

5.1. Nhóm Nghệ An 

-   2 giám sát viên kiểm tra lại tính logic của toàn bộ số phiếu hỏi thu về (148 
phiếu) và yêu cầu các điều tra viên kiểm tra lại nếu còn vấn đề liên quan đến tính 
logic hoặc thông tin bằng cách gọi điện thoại đến những hộ gia đình đã được 
phỏng vấn. 

5.2. Nhóm Hà Tĩnh: 

07h: nhóm bắt đầu làm việc 



Không chia nhóm, buổi sáng chỉ có bác Đức dẫn đường. Thủy tiếp tục chịu trách 
nhiệm giám sát. 

Hà Thành, Hoàn lên UBND xã xin bản đồ và tài liệu, đồng thời xin phép CB xã 
đoàn sẽ về vào trưa 14/08. 

10h30: lác đác một số cá nhân đi về (vì các hộ còn lại đều đi vắng) 

Buổi chiều nhóm làm việc từ 14h00-17h00: đi lại các hộ đi vắng, chưa gặp được. 

(Bác Diệu và chú Tú dẫn đường) 

Buổi tối: từ 19h30-21h00: đi hỏi tiếp một số hộ hay đi vắng buổi ngày. 

21h30-24h00: xử lý phiếu (bao gồm công việc: kiểm tra lại phiếu, tính toán tổng 
thu/chi đối với từng loại hình thu nhập, sau đó ghi tổng vào phiếu; kiểm tra lại 
những lỗi check mà giám sát viên đã ghi chú để sửa lại hoặc hỏi lại) 

Tổng số phiếu hỏi trong ngày: 42 phiếu. 

5.3. Nhóm Quảng Bình: Các điều tra viên chia làm 2 nhóm: 

- Nhóm 1: 2 người ở lại xóm 1 để kiểm tra và hoàn thiên các phiếu hỏi chưa đầy 
đủ nội dung đã điều tra của ngày hôm trước và điều tra bổ sung các hộ chưa điều 
tra được. 

- Nhóm 2: di chuyển đến Xóm Chợ (xóm 2) để tiến hành điều tra toàn bộ 75 còn 
lại cần điều tra.      

6. Ngày thứ 6 (14/08) 

Đối với riêng nhóm Hà Tĩnh: 

06h30: nhóm bắt đầu làm việc. 

Chia làm hai nhóm , do bác Diệu và chú Tú dẫn đường. Đi hỏi nốt những hộ còn 
lại. Hà Thành, Thủy check nốt những phiếu còn lại, đặc biệt là phiếu của Hùng và 
Mạnh. 

Tổng số phiếu hỏi trong buổi: 08 phiếu. Những hộ còn lại không hỏi được do cả 
hộ đi vắng dài ngày, không thể gặp được trong quá trình phỏng vấn. 

Hùng và Mạnh cố gắng xử lý nốt những phiếu của mình. Hà Thành và Thủy check 
phiếu mới của Hùng và Mạnh, sau đó Hùng và Mạnh chuẩn hóa lại thông tin trong 
phiếu ngay. 

Tổng số phiếu hỏi trong đợt của nhóm Hà Tĩnh: 187 phiếu (188 phiếu, tuy nhiên 
trong đó có 01 phiếu trùng hộ).  

Một số nhận xét chung: 



- Các ĐTV rất nhiệt tình làm việc thông trưa (trong suốt những ngày ở thực địa, 
thời gian nghỉ ăn trưa thường là 13h00-13h30, thậm chí có những bạn phỏng vấn 
dở đến tận 14h00), khả năng giao tiếp và kỹ năng thuyết phục tốt. 

- Các hộ gia đình tại địa phương rất cởi mở, sẵn sàng dành thời gian cho phỏng 
vấn (thời gian trung bình cho mỗi phỏng vấn là 60-90 phút). Các ĐTV hầu như 
không bị từ chối hay bị gián đoạn phỏng vấn giữa chừng. Mặc dù nhiều phỏng vấn 
kéo dài từ trưa cho đến đầu giờ chiều nhưng các hộ gia đình vẫn nhiệt tình giúp đỡ 
để các ĐTV hoàn thành nhiệm vụ. 

- Về phía nhóm nghiên cứu WP5: Một số vướng mắc phát sinh liên quan đến nội 
dung câu hỏi trong bảng chưa thống nhất về nội hàm, cách thu thập thông tin, ghi 
chép,… -> gây khó khăn cho các ĐTV và giám sát viên trong việc hỏi và kiểm tra 
phiếu. 

-       Sau đợt làm việc, các nhóm đã gây được ấn tượng tốt với cán bộ xã và thôn. 
Các đợt thực địa sau của dự án, nếu xuống địa bàn các xã chắc sẽ được tạo điều 
kiện tốt. 

Ngày thứ 7 và thứ 8: Các nhóm tập trung xử lý số liệu sau điều tra thực địa. 


